LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 5A3
Tuần 3 (Từ ngày 19/09 đến ngày 23/09/2022)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
19/09
	
Sáng
	1
	
	Chào cờ
	Chào cờ đầu tuần
	

	
	
	2
	1
	Tập đọc
	Lòng dân. GDQPAN (Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	3
	1
	Toán
	Luyện tập (Giảm tải bài 3)
	GAĐT - máy

	
	
	4
	1
	LTVC
	Tiết 1: MRVT: Nhân dân.(Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	
	T.Anh-B
	Unit 2: Lesson 2
	

	
	
	6
	1
	Khoa học
	Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khoẻ?
	GAĐT - máy

	
	
	7
	1
	HĐNGCK
	Giáo dục ATGT Bài 2: Kĩ năng đi xe đạp an toàn
	Máy 

	
	
	8
	
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	

	
Ba
20/09
	
Sáng
	1
	1
	T.L.Văn
	Tiết 1: Luyện tập tả cảnh.
	GAĐT - máy

	
	
	2
	2
	Toán
	Luyện tập chung (Bỏ bài 1)
	GAĐT - máy

	
	
	3
	2
	K.chuyện
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham
	GAĐT - máy

	
	
	4
	
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy – phiếu

	
	
Chiều
	5
	
	Song ngữ
	Hỗn số
	

	
	
	6
	1
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Bỏ khăn”
	

	
	
	7
	1
	Mĩ thuật
	Sự liên kết thú vị của các hình khối
	GAĐT - máy

	
	
	8
	1
	Âm nhạc
	- Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh
	GAĐT - máy

	
Tư
21/09
	
Sáng
	1
	2
	Tập đọc
	Lòng dân (tt).(Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	2
	3
	Toán
	Luyện tập chung (Bỏ bài 2,3)
	GAĐT - máy

	
	
	3
	1
	Chính tả
	Nhớ viết: Thư gửi các học sinh.
	GAĐT - máy

	
	
	4
	
	Đọc sách
	Đọc truyện, sách báo
	

	
	
Chiều
	5
	2
	Khoa học
	Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì
	GAĐT - máy

	
	
	6
	1
	Lịch sử
	Cuộc phản công ở kinh thành Huế
	GAĐT - máy

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	8
	
	T.Anh-L
	School
	

	
Năm
22/09
	
Sáng
	1
	2
	LTVC
	Tiết 2: Luyện tập về từ đồng nghĩa.
	GAĐT - máy

	
	
	2
	
	T.Anh-B
	Unit 2: Lesson 3
	Máy

	
	
	3
	1
	Tin học
	Bài 3: Thư diện tử (Email)
	

	
	
	4
	4
	Toán
	Bài kiểm tra (thay thế tiết Luyện tập chung)
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	
	Song ngữ
	Sự quang hợp
	

	
	
	6
	1
	Địa lý
	Khí hậu (Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	7
	
	Kỹ thuật
	Thêu dấu nhân
	Máy – bộ KT

	
	
	8
	
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
Sáu
23/09
	
Sáng
	1
	2
	Tin học
	Bài 3: Thư diện tử (Email)
	

	
	
	2
	2
	T.L.Văn
	Tiết 2: Luyện tập tả cảnh.(Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	3
	2
	Toán
	Ôn tập về giải toán
	GAĐT - máy

	
	
	4
	2
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Đua ngựa”
	

	
	
Chiều
	5
	1
	Đạo đức
	Có trách nhiệm về việc làm của mình-T1. GDQPAN (Bs)
	GAĐT - máy

	
	
	6
	
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	7
	
	HĐTT
	"SHL- SHTCĐ: Mái trường thân yêu của em
HĐ3: Tuyên truyền viên giỏi về ATGT
"
	Máy

	
	
	8

	
	T.Anh-L
	School
	



*  Tổng số ĐDDH : 52 (Số GAĐT :19)								                        			      	Ngày 15 tháng 09  năm  2022
Tổ trưởng

Vũ Thị Thu Hương




LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 5A3
Tuần 4 (Từ ngày 26/09 đến ngày 30/09/2022)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
26/09
	
Sáng
	1
	
	Chào cờ
	Chào cờ đầu tuần
	

	
	
	2
	1
	Tập đọc
	Những con sếu bằng giấy.(Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	3
	1
	Toán
	ÔT và bổ sung về GT (ĐC bài 1)
	GAĐT - máy

	
	
	4
	1
	LTVC
	Tiết 1: Từ trái nghĩa.(Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	
	T.Anh-B
	Unit 3: Lesson 1
	

	
	
	6
	1
	Khoa học
	Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già
	GAĐT - máy

	
	
	7
	1
	HĐNGCK
	Giáo dục ATGT Bài 3: Chọn đường đi an toàn,...
	Máy

	
	
	8
	
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	

	
Ba
27/09
	
Sáng
	1
	1
	T.L.Văn
	Tiết 1: Luyện tập tả cảnh.(Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	2
	2
	Toán
	Luyện tập (ĐC bài 1,2)
	GAĐT - máy

	
	
	3
	2
	K.chuyện
	Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai (Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	4
	
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy – phiếu

	
	
Chiều
	5
	
	Song ngữ
	Tỉ số và toán đố về tỉ số
	

	
	
	6
	1
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”
	

	
	
	7
	1
	Mĩ thuật
	Sự liên kết thú vị của các hình khối
	GAĐT - máy

	
	
	8
	1
	Âm nhạc
	Học hát: Bài Hãy giữ cho em bầu trờixanh
	GAĐT - máy

	
Tư
28/09
	
Sáng
	1
	2
	Tập đọc
	Bài ca về trái đất.(Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	2
	3
	Toán
	Ôn tập và bổ sung về giải toán (tt)
	GAĐT - máy

	
	
	3
	1
	Chính tả
	Nghe viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ.(Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	4
	
	Đọc sách
	Đọc truyện, sách báo
	

	
	
Chiều
	5
	2
	Khoa học
	Vệ sinh ở tuổi dậy thì (Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	6
	1
	Lịch sử
	Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
	GAĐT - máy

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	8
	
	T.Anh-L
	School
	

	
Năm
29/09
	
Sáng
	1
	2
	LTVC
	Tiết 2: Luyện tập về từ trái nghĩa.
	GAĐT - máy

	
	
	2
	
	T.Anh-B
	Unit 3: Lesson 2
	Máy

	
	
	3
	1
	Tin học
	Bài 4: Thư diện tử (tiếp theo)
	

	
	
	4
	4
	Toán
	Luyện tập (ĐC bài 1)
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	
	Song ngữ
	Ôn tập chương 1
	

	
	
	6
	1
	Địa lý
	Sông ngòi (Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	7
	
	Kỹ thuật
	Sử dụng điện thoại (t2)
	Máy – bộ KT

	
	
	8
	
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
Sáu
30/09
	
Sáng
	1
	2
	Tin học
	Bài 4: Thư diện tử (tiếp theo)
	

	
	
	2
	2
	T.L.Văn
	Tiết 2: Tả cảnh (Kiểm tra viết).(Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	3
	2
	Toán
	Luyện tập chung
	GAĐT - máy

	
	
	4
	2
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Mèo đuổi chuột”
	

	
	
Chiều
	5
	1
	Đạo đức
	Có trách nhiệm về việc làm của mình-T2
	GAĐT - máy

	
	
	6
	
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	7
	
	HĐTT
	SHL- SHTCĐ: Mái trường thân yêu của em
HĐ4: Giao lưu tuyên truyền viên giỏi về ATGT

	Máy

	
	
	8

	
	T.Anh-L
	School
	



*  Tổng số ĐDDH : 52 (Số GAĐT :19)								                        			      	Ngày 15 tháng 09  năm  2022
Tổ trưởng

Vũ Thị Thu Hương



